
Ngày thi:

Số Chữ

1 1211514056 Huỳnh Bảo A Nam 09/01/1986 12CDSL03

2 1211515907 Vũ Trường An Nữ 09/10/1992 12CDSL08

3 1211514441 Nguyễn Bá Anh Nam 29/10/1990 12CDSL05

4 1211514789 Vũ Thị Ngọc Anh Nữ 15/09/1992 12CDSL05

5 1211514852
Nguyễn Huỳnh 

Kim
Anh Nữ 06/11/1991 12CDSL05

6 1211514482 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 24/12/1981 12CDSL05

7 1311526906 Trương Xuân Cường Nam 06/12/1986 13CDSL01

8 1311526918 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 02/10/1989 13CDSL01

9 1211515145 Nguyễn Thế Dương Nữ 19/02/1988 12CDSL06

10 1311521305 Bùi Thị Mỹ Duyên Nữ 24/12/1992 13CDSL01

11 1211513904 Huỳnh Quốc Em Nam 09/07/1990 12CDSL02

12 1211514878 Đỗ Huỳnh Trúc Giang Nữ 17/11/1992 12CDSL06

13 1211516056 Trương Thị Mai Gioanh Nữ 24/12/1988 12CDSL08

14 1311526895 Lê Thị Hồng Nữ 07/10/1989 13CDSL01

15 1311526902 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ 27/10/1986 13CDSL01

16 1311518576 Nguyễn Thị Lai Nữ 03/06/1991 13CDSL01

17 1311519003 Đặng Thị Hồng Lan Nữ 19/02/1989 13CDSL01

18 1211514110 Nguyễn Thị Liên Nữ 10/11/1985 12CDSL04

19 1211515926 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 09/09/1990 12CDSL08

20 1211513979 Tống Ngọc Loan Nữ 13/01/1990 12CDSL03

21 1311526920 Lý Phương Mai Nữ 29/06/1985 13CDSL01

22 1311526885 Trần Thị Thoại Mi Nữ 10/11/1989 13CDSL01
Nợ lệ phí 

thi TN

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

STT
Mã sinh 

viên
Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên Ghi chúHọ đệm Tên Giới tính

Ca thi: 01

Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 1211514873 Nguyễn Thanh My Nữ 27/12/1992 12CDSL06

2 1211515973 Vũ Thị Thúy Mỵ Nữ 16/05/1988 12CDSL08

3 1311526889 Phan Văn Bé Năm Nam 23/11/1985 13CDSL01

4 1211515587 Bùi Thị Nga Nữ 10/07/1988 12CDSL07

5 1211515170 Trương Thị Kim Ngân Nữ 17/03/1984 12CDSL06

6 1211514100 Trương Giang Ngân Nữ 17/11/1979 12CDSL04

7 1211515230 Phạm Hoàng Ngọc Nam 29/02/1990 12CDSL06

8 1211514050 Trần Phượng Nhu Nữ 06/04/1983 12CDSL03

9 1211513726 Lê Thị Thuỳ Như Nữ 19/08/1988 12CDSL01

10 1211516162 Vũ Thị Xuân Oanh Nữ 15/05/1991 12CDSL09

11 1311526919 Đặng Kim Oanh Nữ 18/09/1985 13CDSL01

12 1211514554 Võ Thị Phấn Nữ 27/09/1975 12CDSL05

13 1211515558 Nguyễn Tấn Phát Nam 30/12/1990 12CDSL07

14 1211515259 Lê Hồng Phong Nam 21/09/1984 12CDSL07

15 1211514035 Phạm Hồng Quân Nam 07/12/1980 12CDSL03

16 1211515515 Phạm Thị Lệ Quyên Nữ 20/03/1989 12CDSL07

17 1211515852 Ngô Nghĩa Vân Thanh Nữ 17/07/1991 12CDSL08

18 1211513964 Trần Văn Thanh Nam 01/01/1990 12CDSL02

19 1211516130 Nguyễn Thị Thư Nữ 23/08/1982 12CDSL09

20 1311522368
Nguyễn Huỳnh 

Anh
Thư Nữ 22/10/1993 13CDSL01

21 1211514448 Trà Thị Hồng Thúy Nữ 13/10/1991 12CDSL05

22 1211515676 Mai Thành Tiến Nam 08/10/1992 12CDSL07

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

Ca thi: 02

STT Ghi chúNgày sinh Lớp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 1211515978 Lê Thị Ngọc Trâm Nữ 05/08/1992 12CDSL08

2 1211516377 Nguyên Thị Thoại Trâm Nữ 11/05/1987 12CDSL09

3 1311526924 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 10/05/1992 13CDSL01

4 1211515561 Hồ Thị Ngọc Trinh Nữ 29/06/1992 12CDSL07

5 1311526912 Thân Thị Tú Trinh Nữ 10/12/1988 13CDSL01

6 1211515855 Vũ Minh Trúc Nữ 18/09/1992 12CDSL08

7 1211515035 Nguyễn Thị Tươi Nữ 19/07/1990 12CDSL06

8 1311517645 Lê Thị Hồng Vân Nữ 01/08/1992 13CDSL01

9 1211516308 Lê Quang Viên Nam 02/12/1991 12CDSL09

10 1211514781 Lê Công Vũ Nam 21/01/1990 12CDSL05

11 1211513935 Vy Trung Vũ Nam 02/11/1991 12CDSL02

12 1211513890 Nguyễn Trường Vủ Nam 13/04/1991 12CDSL02
Nợ lệ phí 

thi TN

13 1311526950 Nguyễn Thị Chi Nữ 30/10/1987 13CDSVL01

14 1311526944 Trương Minh Đồng Nam 16/11/1978 13CDSVL01

15 1311526977 Phùng Thùy Dương Nữ 19/01/1985 13CDSVL01

16 1311526935 Huỳnh Thị Mỹ Hảo Nữ 24/04/1991 13CDSVL01

17 1311526958 Nguyễn Thị Minh Hiếu Nữ 15/03/1976 13CDSVL01

18 1311526948 Nguyễn Võ Châu Mỹ Nữ 26/10/1982 13CDSVL01

19 1311526952 Trần Tiến Thảo Nam 30/12/1980 13CDSVL01

20 1311526978 Bùi Thị Thanh Thúy Nữ 16/01/1984 13CDSVL01

21 1311526956 Kim Thị Bích Thủy Nữ 02/02/1989 13CDSVL01

22 1311526961 Nguyễn Thị Thúy Tiên Nữ 01/09/1989 13CDSVL01

23 1311526975 Dương Thị Thùy Vân Nữ 10/06/1978 13CDSVL01

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

Ca thi: 03

STT Ghi chúNgày sinh Lớp học

…………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 


